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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F4 CATALOGUE TAY
LÁI HONDA SUPER DREAM 100

Mã EPC EPCDOV0001029
Thương hiệu HONDA
Dòng xe SUPER DREAM
Năm SX 2001,2002,2003,2004,2005,2006,

2007
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE SUPER DREAM (C100

M1-M4-M6)
Số phụ tùng 37 chi tiết
Tổng giá trị 8,419,430đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F4 CATALOGUE
TAY LÁI HONDA SUPER DREAM
100
Sơ đồ EPC · CATALOGUE SUPER DREAM (C100 M1-M4-M6) ·
Dùng cho HONDA SUPER DREAM
(2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f4-catalogue-tay-lai-ho
nda-super-dream-100--EPCDOV0001029 — mở link hoặc
quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ
tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 37 chi tiết

Có giá tham
khảo: 37/37

Tổng giá trị:
8,419,430đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (37 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F4 CATALOGUE TAY LÁI HONDA SUPER
DREAM 100:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ khóa điện 35010-GBG-B20 HONDA DREAM,
SUPER DREAM

35010GBGB20 1 1,265,621đ

1 Bộ khóa điện 35010-GBG-B40 HONDA DREAM,
SUPER DREAM

35010GBGB40 1 1,412,031đ

1 Bộ khóa điện 35010-KFV-670 HONDA DREAM,
SUPER DREAM

35010KFV670 1 732,345đ

2 Cụm khóa điện 35100-GBG-B40 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

35100GBGB40 1 598,650đ

2 Cụm khóa điện 35100-GN5-982 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

35100GN5982 1 938,643đ

3 Phôi chìa khóa số 35121-KFV-670 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

35121KFV670 1 73,205đ

3 Phôi chìa khoá số 1 35121-KV8-680 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

35121KV8680 1 232,629đ

3 Phôi chìa khóa số 2 35122-KFV-670 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

35122KFV670 1 224,495đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

3 Phôi chìa khóa số 2 35122-KV8-680 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

35122KV8680 1 232,629đ

4 Lò xo chốt khóa cổ 47133-GN5-900 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

47133GN5900 1 21,780đ

5 Tay lái 53100-GBG-B20 HONDA DREAM, SUPER
DREAM

53100GBGB20 1 270,188đ

6 Đệm bắt tay lái 53101-GN5-900 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

53101GN5900 1 21,708đ

7 Cao su bắt tay lái 53102-GN5-900 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

53102GN5900 1 21,708đ

8 Bạc lót bắt tay lái 53103-GN5-900 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

53103GN5900 1 21,708đ

9 Nắp trên tay lái *R150CU* 53104-GN5-900ZM
HONDA DREAM, SUPER DREAM

53104GN5900ZM 1 276,992đ

9 Nắp trên tay lái *PB373M* 53104-KFV-790ZA
HONDA DREAM, SUPER DREAM

53104KFV790ZA 1 283,682đ

9 Nắp trên tay lái *R150CU* 53104-KFV-790ZB
HONDA DREAM, SUPER DREAM

53104KFV790ZB 1 279,669đ

10 Nắp dưới tay lái *R150CU* 53105-GN5-940ZA
HONDA DREAM, SUPER DREAM

53105GN5940ZA 1 276,992đ

10 Nắp dưới tay lái *PB373M* 53105-KFV-790ZA
HONDA DREAM, SUPER DREAM

53105KFV790ZA 1 272,463đ

10 Nắp dưới tay lái *R150CU* 53105-KFV-790ZB
HONDA DREAM, SUPER DREAM

53105KFV790ZB 1 268,607đ

11 Thanh nối khóa cổ 53107-GN5-900 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

53107GN5900 1 28,941đ

12 Cần đẩy khóa cổ 53108-GN5-900 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

53108GN5900 1 27,133đ

13 Chốt khoá cổ 53109-GN5-780 HONDA DREAM,
SUPER DREAM

53109GN5780 1 30,640đ

14 Cụm giá bắt tay lái 53120-GBG-B20 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

53120GBGB20 1 244,907đ

15 Bạc bắt cụm giá tay lái 53125-GN5-900
HONDA DREAM, SUPER DREAM

53125GN5900 1 58,565đ

16 Bu lông bắt cần đẩy khoá cổ 90023-GN2-000
HONDA DREAM, SUPER DREAM

90023GN2000 1 30,214đ

17 Bu lông nắp sau tay lái 90104-GN5-900
HONDA DREAM, SUPER DREAM

90104GN5900 1 30,214đ

18 Bu lông 10x50 90106-GN5-900 HONDA AIR
BLADE 110, CLICK 110, DREAM, FUTURE, SH
125, SH 150, SUPER DREAM, WAVE 100

90106GN5900 1 25,326đ

19 Đai ốc U 10mm 90304-GE8-003 HONDA CB
500, DREAM, SH 125, SUPER DREAM

90304GE8003 1 64,620đ

19 Đai ốc U 10mm 90304-KGH-901 HONDA AIR
BLADE 110, AIR BLADE 125, AIR BLADE 160,
CB 500, CLICK 110, DREAM 110, FUTURE 125,
LEAD 125, MSX 125, REBEL 300, REBEL 500,
SH 125, SH 150, SH MODE, SUPER CUB, SUPER
DREAM, VARIO 160, VISION 110, WAVE 110,
WINNER R

90304KGH901 1 33,731đ
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20 Bu lông 6x25 92101-080-250H HONDA DREAM,
FUTURE, SUPER DREAM

92101080250H 1 21,708đ

21 Vít 6x10 93500-060-100A HONDA DREAM,
SUPER DREAM

93500060100A 1 10,854đ

22 Vít tự ren 5x30 93901-25610 HONDA CUB-C70,
DREAM

9390125610 1 21,708đ

23 Vít tự ren 5x12 93903-25210 HONDA DREAM,
FUTURE, WAVE

9390325210 1 10,854đ

24 Vít tự ren 5x20 93903-25410 HONDA DREAM,
FUTURE, WAVE

9390325410 1 18,090đ

25 Vít tự ren 5x30 93903-25610 HONDA DREAM 9390325610 1 21,708đ

26 Đệm phẳng 10MM 94102-10000 HONDA
DREAM, FUTURE, WAVE

9410210000 1 14,472đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng SUPER DREAM · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f4-catalogue-tay-lai-honda-super-dream-100--EPCDOV00010
29 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F4 CATALOGUE TAY LÁI
HONDA SUPER DREAM 100 (EPCDOV0001029)

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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